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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Lâm Viết Dũng
· Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1976                                    Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư, công tác kiểm kê và thanh lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng hàng năm..
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Phòng Thiết bị - Vật tư.
II. NỘI DUNG:

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

  Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2014 – 2015, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện; tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội của thành phố, căn cứ vào chủ đề năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo là: “Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề ngiệp, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề” nhà trường thống nhất tập trung đề ra các phương hướng và nhiệm vụ như sau: 
Công tác chính trị tư tưởng
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên
Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất
Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế
Mỗi CB-GV-NV có một ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm cải tiến, sửa đổi, nâng cấp đồ dùng dạy học, cải tiến lề lối làm việc với mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo, hiệu suất công tác, làm đẹp hơn trường lớp và môi trường sư phạm.

- Xây dựng và nâng cấp trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
- Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị máy móc đã được trang bị. Chủ động tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, máy móc thiết bị dạy học và vật tư, kịp thời phục vụ công tác đào tạo.

- Tiếp tục khai thác, thu hút các nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho công tác đào tạo; đồng thời tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị và hỗ trợ công tác đào tạo của trường.
“Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng như cầu sử dụng của xã hội” là một trong những cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục & Đào tạo nước ta hiện nay, suy cho cùng cũng vì mục tiêu: “Tất cả vì một nền quản trị tốt hơn, vì một đội ngũ quản trị đủ năng lực và phẩm chất để vượt qua các thách thức của thực tiễn” như cách đặt vấn đề của TS. Hàn Mạnh Tiến–Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam khi nói về mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp cách đây mấy năm.

Thật ra, vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Các cơ sở đào tạo từ trung cấp đến đại học với tư cách là nơi đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hoạt động trong cơ chế thị trường, các cơ sở đào tạo phải tuân thủ một nguyên tắc chung là sản phẩm đào tạo phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động vốn rất khắt khe và đa dạng, mà biểu hiện đầu tiên chính là sự tiếp nhận của thị trường đối với những học sinh–sinh viên (HS–SV) tốt nghiệp. 
Rõ ràng, một cơ sở đào tạo không thể được coi là có uy tín khi mà phần lớn HS–SV hàng năm ra trường lại không có việc làm. Đặc biệt, khi thực hiện việc chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, thì số lượng HS–SV tốt nghiệp được tuyển dụng còn là điều kiện tiên quyết để hàng năm Bộ Giáo dục & Đào tạo xem xét, quyết định tiếp tục cho mở hoặc đình chỉ một số mã ngành đào tạo của các trường. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội, các cơ sở đào tạo bên cạnh việc nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, còn phải nắm bắt nhu cầu lao động của nền kinh tế để kịp thời điều chỉnh cơ cấu, chỉ tiêu đào tạo một cách hợp lý. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam lại đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là thiếu đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại toàn cầu hóa. Thông thường để giải quyết bài toán thiếu lao động, các doanh nghiệp phải tìm kiếm lao động trên thị trường, mà con đường chủ yếu và phổ biến nhất là thông qua các Hội chợ việc làm. Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận những mặt tích cực của nó, nhưng đối với doanh nghiệp thì chắc chắn đó không thể là con đường tối ưu. Bởi lẽ,qua các Hội chợ việc làm trong những năm gần đây cho thấy, mặc dù thị trường lao động không hề thiếu nguồn nhân lực có đầy đủ các loại bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, song hầu hết các doanh nghiệp đều không phải dễ dàng tìm được những lao động vừa ý, hoặc có tuyển dụng được thì doanh nghiệp cũng phải đào tạo lại mới có thể sử dụng được. Trong bối cảnh đó, nếu các doanh nghiệp chủ động  đặt hàng với cơ sở đào tạo kèm theo những cam kết cụ thể thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. 
Bài học thành công trong việc tạo nguồn lao động chất lượng cao từ các doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam...khi bắt tay liên kết với trường Đại học Kinh tế–Đại học Quốc gia Hà Nội, hay giữa Tập đoàn Hồng Hải (Trung Quốc) với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  là những minh chứng cho thấy tính hiệu quả cao từ mối liên kết này.

II.TẠO MỐI LIÊN KẾT
Để tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường & doanh nghiệp. Trước hết, các cơ sở đào tạo bên cạnh việc tăng cường đầu tư thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao cho HS–SV, cần mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp, để qua đó nắm bắt nhu cầu và các tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quan trọng nhất là phải hướng HS–SV thường xuyên rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là những kỹ năng như ngoại ngữ, vi tính và các hoạt động xã hội để nâng cao cơ hội được tuyển dụng. Cạnh đó, các cơ sở đào tạo cần có cơ chế để các doanh nghiệp, các cựu sinh viên được tham gia vào quá trình biên soạn chương trình đào tạo, tham dự các hội thảo khoa học. Đây là con đường cơ bản nhất để các cơ sở đào tạo kịp thời điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo. Mà điều này thì hoàn toàn khả thi trong điều kiện hiện nay, khi mà “phần cứng” các học phần do Bộ quy định trong chương trình khung chỉ chiếm khoảng 30%, phần lớn nội dung còn lại của chương trình đào tạo là do các cơ sở đào tạo tự xây dựng. Mặt khác, chính sự điều chỉnh chương trình hợp lý, kịp thời, mạnh dạn cắt giảm thời lượng học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, thực tế sẽ giúp các cơ sở đào tạo có được những sản phẩm tương thích với quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tạo nên sự khác biệt giữa các cơ sở đào tạo, góp phần tạo nên thương hiệu của nhà trường.
Song song với các hoạt động nêu trên, các cơ sở đào tạo cần tăng cường cho HS–SV tiếp cận doanh nghiệp thông qua các đợt thực tập thực tế. Ở những nơi có điều kiện, có thể áp dụng hình thức thực tập như sinh viên y khoa: sáng giảng đường, chiều bệnh viện/doanh nghiệp hoặc ngược lại; những nơi không có điều kiện thì có thể tiến hành theo từng đợt gắn với từng học phần/môn học. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng của các đợt thực tập/thực tế; tránh lãng phí công sức, tiền bạc của nhà trường và doanh nghiệp thì chương trình đi thực tế /thực tập của HS–SV phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.
Về phần các doanh nghiệp, cần chủ động hoạch định nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho HS–SV tiếp cận thực tế  thông qua việc nhận họ vào thực tập, hỗ trợ phòng thực hành cho các trường;tham gia giảng dạy một số tín chỉ hoặc chuyên đề phù hợp với năng lực của bản thân và thực tiễn của đơn vị mình. Hoặc, tiến hành một số hoạt động mang tính động viên, như phối hợp cùng nhà trường tìm kiếm, phát hiện những HS–SV khá giỏi để hỗ trợ học phí, trao học bổng hay ký kết hợp đồng cam kết tuyển dụng với HS–SV sau khi ra trường với những điều kiện cụ thể...Có như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam mới hoàn toàn chủ động trong việc tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, đủ sức cạnh tranh trên thương trường trong nước và quốc tế.
Việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp nói riêng cũng như với cả hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội nói chung là một việc không mới. Việc này đã được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, ở Việt Nam vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan mà sự liên kết này chỉ mới bước đầu được thực hiện ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...Nhưng, như đã nói ở trên đây là một xu thế tất yếu, khách quan. Bởi lẽ, lợi ích đầu tiên qua sự hợp tác, các doanh nghiệp ngoài việc quảng bá được hình ảnh của mình, còn tham gia vào quá trình đào tạo như một hình thức đầu tư vào nguồn lao động chất lượng cao. Còn về phía nhà trường, sự hợp tác này một mặt sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho cả xã hội, người học, nhà trường và doanh nghiệp; mặt khác, sẽ giúp HS–SV có sự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân ngay từ đầu, đồng thời có điều kiện sớm tiếp cận với thực tiễn môi trường làm việc trong tương lai. Còn về lợi ích lâu dài, thì vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, mà còn với cả Nhà nước. Có như vậy chúng ta mới hy vọng sớm tạo ra được nguồn lực lao động  chất lượng cao, những nhà quản trị thông minh và năng động, đủ sức đảm đương được sứ mệnh đưa đất nước phát triển trong quá trình toàn cầu hóa.       
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
 - Đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, Web của nhà trường.

- Trang bị các dụng cụ, máy móc vật tư cho các phòng thí nghiệm.

- Ưu tiên nguồn lực xây dựng cho được các mô hình rèn nghề và thực tập  nghề nghiệp của sinh viên.

- Đẩy mạnh Xã hội hóa về xây dựng mô hình rèn nghề, thực tập trong trường
· Qui định trách nhiệm bắt buộc người cán bộ quản lý

· Giáo viên phải thường xuyên sử dụng thiết bị trong các giờ học, phải thường xuyên chú ý đến công tác bảo trì, bảo dưỡng, bảo quản để duy trì tình trạng sẵn sàng phục vụ dạy học

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

          Phương pháp dạy học mới là phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của sinh viên - học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 

Đối với đào tạo nghề thì thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng của việc thực hiện phương pháp dạy học. Thiết bị dạy học ở trường rất phong phú, đa dạng và phức tạp. Muốn sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả vào mục tiêu dạy học cần phải tăng cường công tác quản lý thiết bị dạy học. Nó là thành tố quan trọng đảm bảo phương pháp, chất lượng dạy học. Trong cơ cấu của quá trình dạy học thì nội dung, phương pháp và phương tiện dạy học gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa học và hành. Cao hơn của việc “Học đi đôi với hành” là “Học bằng hành”, là một nguyên tắc của một nền giáo dục hiện đại. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm trực tiếp tác động tích cực đến chất lượng dạy và học.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Qua thực tế công tác để việc quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị hiệu quả và chất lượng, tôi mạnh dạn nêu lên “Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đào tạo tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ”.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           4.1. Lý luận về thiết bị dạy học
- Thiết bị dạy học là tất cả các phương tiện vật chất cần thiết để giáo viên và sinh viên, học sinh tiến hành và tổ chức hợp lý có hiệu quả chương trình giáo dục nhằm đạt được mục tiêu giáo dục.
- Thiết bị dạy học có tính phong phú, đa dạng, phức tạp cả về loại hình, cấu trúc, đòi hỏi cao về điều kiện bảo quản và sử dụng.
- Thiết bị dạy học của nhà trường là một bộ phận cấu thành về phương diện tổ chức của giáo dục. Sự phát triển giáo dục có thể đánh giá trình độ tay nghề thông qua trang thiết bị và việc sử dụng chúng trong quá trình học tập, giảng dạy như thế nào.
- Thiết bị dạy học là thành tố quan trọng đảm bảo phương pháp, chất lượng dạy và học. Trong cơ cấu của quá trình dạy học thì nội dung, phương pháp và phương diện dạy học gắn bó chặt chẽ với nhau. Nó là phương tiện, là đối tượng, là tiền đề của nhận thức.
- Thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng cho việc đổi mới và cải tiến phương pháp dạy học.
- Thiết bị dạy học cho phép giáo viên tăng khối lượng kiến thức giảm thời gian đáng kể cho những đơn vị kiến thức, tạo ra sự lôi cuốn và hứng thú trong việc học tập của sinh viên, học sinh đồng thời rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho cả người học lẫn người dạy.
4.2. Một số nội dung quản lý thiết bị dạy học
Thiết bị dạy học là phương tiện, là đối tượng của giảng dạy và học tập, là vật chất cụ thể cho nên có thể tốt, xấu, hư hỏng, mất mát hoặc giảm chất lượng. Do vậy việc bảo quản chặt chẽ, hợp lý và khoa học là rất cần thiết.
4.3. Các giải pháp
a. Xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị
trong chiến lược chung về giáo dục, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học là giải pháp quản lý quan trọng, kế hoạch cụ thể, chi tiết được xây dựng cho các cấp độ:

Kế hoạch dài hạn từ 5 năm trở lên

Kế hoạch trung hạn từ 3 đến 5 năm

Kế hoạch ngắn hạn từ 1 đến 2 năm

Các cấp độ kế hoạch được xây dựng từ cơ sở các khoa nghề, Phòng chức năng tổng hợp xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh. Các cấp độ kế hoạch được xây dựng theo kiểu dự án (căn cứ vào mục tiêu, quy mô đào tạo theo bậc học, ngành học, định hướng chất lượng đào tạo, hướng phát triển của ngành học theo yêu cầu phát triển chung của nhà trường, xã hội)

Định hướng công tác thiết bị phải gắn với phương chăm giáo dục “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, gắn với ngành nghề và qui mô đào tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, phù hợp với sự phát trie63ncu3a Khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất 

Tùy cấp độ kế hoạch đầu tư mà xây dựng dự án đạt quy mô tương xứng, kế hoạch dù lớn hay nhỏ, dù ngắn hạn hay dài hạn đều phải bám sát yêu cầu đào tạo và phải có tính khả thi. Khi xây dựng cần có sự tham khảo, thu thập ý kiến từ nhiếu phía trong và ngoài trường.

b. Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng
Việc đầu tư thiết bị sẽ không có ý nghĩa nếu thiết bị không được sử dụng cho giảng dạy và học tập. Căn cứ để xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng:

Nội dung chương trình thực hành các nghề, các môn học

Kế hoạch đề mục thực hành

Chủng loại, số lượng, chất lượng thiết bị hiện có

Đội ngũ giảng dạy

Tầm quan trọng của thiết bị trong quá trình giảng dạy
c. Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa

 Các căn cứ để xây dựng kế hoạch sữa chữa:

Trên cở sở kế hoạch sử dụng, nắm tần suất sử dụng thiết bị để đưa vào kế hoạch sữa chữa ưu tiên. 

Lực lượng sữa chữa: Giáo viên, sinh viên, hợp đồng các đơn vị, cá nhân ngoài trường....

Tình trạng thiết bị về chất lượng, số lượng...đặc biệt chú ý đến các dạng hư hỏng của thiết bị như:

- Hư hỏng do tác động của môi trường: Mọi thiết bị từ đơn giản đến phức tạp đều được cấu thành từ các vật liệu khác nhau nếu không được bảo quản cẩn thận đều có thể hỏng hóc dẫn đến không sử dụng được, nguyên nhân có thể do môi trường, khí hậu.

- Hư hỏng do sử dụng: Do sử dụng nhiều nên các chi tiết máy bị mòn, hỏng . Người sử dụng không thực hiện đúng quy trình như thao tác sai, làm bừa làm ẩu, thiếu hiểu biết...hoặc do thất lạc các chi tiết gây ra tình trạng thiếu đồng bộ làm cho thiết bị không hoạt động được; Do sữa chữa bảo dưỡng không được thực hiện hoặc quá trình sữa chữa, lắp ráp không đảm bảo nên dẫn đến tình trạng hỏng hóc.

Bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị nhẳm đảm bảo “Tính sẳn sàng” của thiết bị nhắm phục vụ tốt nhất cho giảng dạy, loại trừ hoặc hạn chế về cơ bản những hư hỏng không đáng có, thuận lợi cho người sử dụng.

d. Tăng cường công tác kiểm tra

 Đây là khâu cuối cùng, nội dung kiểm tra là việc theo dõi về hiệu quả của kế hoạch được thực hiện như thế nào. Trên cơ sở đó tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Đồng thời chỉ ra những việc tốt để phát huy, những việc chưa tốt để sữa chữa, khắc phục. Đây là cơ sở cho việc điều chỉnh cần thiết về chu trình quản lý, là căn cứ quan trọng cho việc lập kế hoạch tiếp theo
 BGH chúng tôi bắt buộc tất cả các giáo viên dạy phải biết sử dụng thiết bị dạy học phải ghi rõ tên thiết bị dạy học vào giáo án  ở phần chuẩn bị. Việc sử dụng thiết bị dạy học là thực hiện quy chế chuyên môn, nếu giáo viên nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Các đồng chí tổ trưởng khi ký duyệt giáo án phải kiểm tra khâu chuẩn bị của giáo viên đồng thời phải ký duyệt vào sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học trong tuần.
- Chúng tôi cũng lên lịch cho tất cả các giáo viên mượn thiết bị dạy học vào chiều ngày thứ 5 hàng tuần. Gắn việc sinh hoạt chuyên môn với việc sử dụng thiết bị dạy học.
- BGH chúng tôi cũng đề ra kế hoạch thi làm đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn và thi sử dụng thiết bị dạy học, phát động sâu rộng trong giáo viên việc sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học. Chúng tôi đề ra các mức thưởng thích đáng để kịp thời động viên khen thưởng các giáo viên có sáng kiến hay và có thành tích trong việc làm đồ dùng dạy học và thi sử dụng thiết bị dạy học.
- BGH chúng tôi tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp để kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.
2.2 Phân loại thiết bị dạy học theo môn:
- Sắp xếp các loại thiết bị dạy học, tranh ảnh, bản đồ theo khối, theo môn.
- Phân công các giáo viên trực tiếp dạy môn sắp xếp theo thứ tự các tiết dạy.
- Đánh số ở ngoài hộp và đánh số lên vị trí để các thiết bị đó.
- Dùng các ký tự chữ cái để đánh lên các giá để thiết bị hoặc tủ đựng thiết bị.
Khi phân loại các thiết bị và đánh số vị trí giúp giáo viên dễ tìm khi sử dụng. Và công tác kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên rất dễ dàng vì nó bị khuyết ở vị trí của nó trên giá mà ta không cần theo dõi sổ mượn của phòng thiết bị thí nghiệm.
2.3. Lập sổ ghi tên các thiết bị theo môn,  khối lớp và tiết dạy.
Ghi rõ vị trí của thiết bị đó ở giá (hoặc tủ) nào, ở vị trí số mấy, đồng thời ghi tên các tiết dạy (theo phân phối chương trình) sử dụng thiết bị đó theo mẫu.
 
SỔ GHI TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC KHỐI ...
Môn: ...
	STT
	Tên TBDH
	Vị trí
	Dạy tiết

	
	
	Giá/tủ
	Số
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 


 
Ví dụ: Muốn tìm “kính hiển vi” giáo viên dạy môn Sinh 6 chỉ cần mở sổ ghi thiết bị môn Sinh 6, tra ở cột tên thiết bị “kính hiển vi” giáo viên sẽ tìm ra tủ đựng và cột ghi vị trí để kính hoặc nhìn vào tiết dạy cũng có thể tìm được thiết bị.
SỔ GHI TÊN THIẾT BỊ DẠY HỌC KHỐI 6
Môn: Sinh 6
	STT
	Tên TBDH
	Vị trí
	Dạy tiết

	
	
	Giá/tủ
	Số
	

	1
	Kính hiển vi
	B
	8
	6

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 


 
Như vậy giáo viên chỉ cần đến giá (tủ) B và đến vị trí số 8 lấy kính.
Sổ ghi tên thiết bị dạy học cũng giúp cho cán bộ quản lý dễ dàng hơn trong khâu kiểm tra sự sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.
Ví dụ: BGH muốn kiểm tra việc sử dụng thiết bị của môn Vật lý 9 tiết 6 có sử dụng các thiết bị dạy học nào và giáo viên có đăng ký mượn và sử dụng không thì cán bộ quản lý chỉ cần tra sổ tên thiết bị xem Vật lý 9 tiết 6 có những thiết bị nào sử dụng, xem sổ đăng ký mượn thiết bị và lên kiểm tra tiết dạy của giáo viên.
2.4. Lập sổ nhật ký sử dụng đồ dùng dạy học để giúp nhân viên thiết bị thí nghiệm theo dõi, bảo quản thiết bị dạy học tốt hơn theo mẫu sau:
SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 
	Thứ/ngày
	Họ và tên CBGV
	Môn
	Lớp
	Tên thiết bị
	Dạy tiết
	Ký mượn
	Ngày trả
	Ký trả

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lưu ý: Đối với sổ này thì việc đăng ký mượn thiết bị hết ngày nhân viên thiết bị sẽ kẻ ngang để không ghi chèn vào tiếp
 
Ví dụ:
SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 
	Thứ/ngày
	Họ và tên CBGV
	Môn
	Lớp
	Tên thiết bị
	Dạy tiết
	Ký mượn
	Ngày trả
	Ký trả

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


5     20/10/2010       
	Nguyễn Văn C
	Lý
	6
	Xe lăn
	8
	 
	22/10
	 

	
	Vũ Văn T
	Lý
	6
	Kính hiển vi
	9
	 
	23/10
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Sổ nhật ký sử dụng thiết bị dạy học giúp cho nhân viên thiết bị thí nghiệm dễ dàng hơn trong khâu quản lý và bảo quản các thiết bị đó. Nó còn giúp cho cán bộ quản lý biết giáo viên của mình có sử dụng thiết bị dạy học đó hay không.
Sổ ghi tên các thiết bị dạy học và sổ nhật ký sử dụng thiết bị dạy học có mối quan hệ hữu cơ với nhau mang tính thống nhất, đảm bảo độ khớp với sổ đăng ký mượn sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên, độ khớp với sổ đầu bài ở số tiết theo phân phối chương trình, độ khớp với giáo án của giáo viên (ở phần chuẩn bị).
2.5 Cán bộ quản lý thường xuyên kiểm tra việc ghi sổ nhật ký của nhân viên thiết bị thí nghiệm, sổ đăng ký mượn sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên để có biện pháp điều chỉnh, sử lý kịp thời các giáo viên vi phạm qui chế không sử dụng thiết bị dạy học trên lớp để góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học và để nâng cao chất lượng giáo dục.
Sau mỗi năm học phải có kế hoạch kiểm kê toàn bộ số thiết bị dạy học hiện có, đánh giá chất lượng của các thiết bị dạy học để có phương án bổ sung, thay thế cho các năm học tiếp theo.
* Qua gần 1 năm thực hiện các biện pháp trên trong việc chỉ đạo quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường tôi, kết quả cho thấy:
- 100% giáo viên dạy sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học trong các giờ dạy, không có giáo viên nào vi phạm quy chế trên.
- Việc sử dụng thường xuyên các thiết bị dạy học của giáo viên đã tạo nên những giờ học hay, phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo học tập của học sinh, rèn cho học sinh ý thức mạnh dạn và kết quả học tập của học sinh được nâng lên. Đặc biệt các giờ như “hội giảng, thao giảng” đạt kết quả tốt.
 
Phần III:
KẾT THÚC VẤN ĐỀ
 
Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn quá trình chỉ đạo, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường tôi có thể rút ra một số kết luận cơ bản sau:
- Quản lý trường học là một khoa học nghệ thuật đòi hỏi người cán bộ quản lý không ngừng tự nâng cao trình độ lao động của mình, từng bước cải tiến lao động một cách khoa học, từ đó có khả năng tiếp cận và vận dụng những kỹ năng quản lý vào thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy và học.
- Người cán bộ quản lý phải gần gũi mọi người để nắm bắt được những thông tin chính xác, để rút ra được các quyết định kịp thời, đúng đắn trong việc sử lý các công việc.
- Bên cạnh việc quản lý quá trình dạy và học, để nâng cao chất lượng thì người cán bộ quản lý phải biết huy động tối đa cộng đồng tham gia đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học để đáp ứng được mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay.
Việc chỉ đạo quản lý và sử dụng thiết bị dạy học tuy bước đầu đã có kết quả khả quan song không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong được các đồng nghiệp đóng góp ý kiến bổ sung để nội dung của sáng kiến này ngày càng hoàn thiện, từ đó có thể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường học.
Để giải quyết được nhiệm vụ nhận thức mới thì phải xây dựng kiến thức mới, phương pháp mới, kĩ năng mới. Như vậy, hoạt động nhận thức của HS trong học tập thực chất là hoạt động giải quyết vấn đề nhận thức. Một số phương pháp nhận thức được dùng phổ biến trong học tập Vật lí, mỗi phương pháp nhận thức đó thích hợp cho một số trường hợp cụ thể trên con đường hoạt động sáng tạo và chúng luôn luôn được sử dụng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Để cho việc sử dụng các phương pháp đó có hiệu quả, chúng ta cần nghiên cứu một số nét chung của quá trình tổ chức, hướng dẫn HS giải quyết vấn đề.
Bỏ phần này (nhắc lần trước rồi mà chưa sửa) vì ở đây chỉ cần nêu tên là đủ
1. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
           Phương pháp dạy học hiện nay nhằm mục đích hướng học sinh (HS) tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học bộ môn và tăng cường hoạt động nhận thức. Trên quan điểm dạy học đó đã ra đời hệ phương pháp chuyên biệt hóa, bao gồm kiểu dạy học nêu vấn đề, kiểu dạy học chương trình hóa, kiểu dạy học theo modun... HS trong quá trình nhận thức vốn tri thức chung của nhân loại đã vấp phải tình huống giữa vốn hiểu biết của bản thân với nội dung một khái niệm, quy luật mới nào đó thì sẽ xuất hiện vấn đề đó là vấn đề học tập.
      4.1. Khái niệm phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 
              Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là cách thức, con đường mà GV áp dụng trong việc dạy học để làm phát triển khả năng tìm tòi khám phá độc lập của HS bằng cách đưa ra các tình huống có vấn đề
                Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là cách thức tổ chức của GV nhằm tạo ra một chuỗi tình huống có vấn đề và điểu khiển hoạt động của HS nhằm giải quyết các vấn đề học tập.

        4.2. Đặc trưng cơ bản của dạy học giải quyết vấn đề là xuất phát từ tình huống có vấn đề 
· Tình huống có vấn đề (THCVĐ) luôn luôn chứa đựng nội dung cần xác định, một nhiệm vụ cần giải quyết, một vướng mắc cần tháo gỡ … và do vậy, kết quả của việc nghiên cứu và giải quyết THCVĐ sẽ là tri thức mới, nhận thức mới hoặc phương thức hành động mới đối với chủ thể.

· Tình huống có vấn đề được đặc trưng bởi một trạng thái tâm lý xuất hiện ở chủ thể trong khi giải quyết một bài toán, mà việc giải quyết vấn đề đó lại cần đến một tri thức mới, cách thức hành động mới chưa hề biết trước đó. Có ba yếu tố cấu thành THCVĐ: nhu cầu nhận thức hoặc hành động của người học; sự tìm kiếm những tri thức và phương thức hành động chưa biết; khả năng trí tuệ của chủ thể, thể hiện ở kinh nghiệm và năng lực.
· Đặc trưng cơ bản của THCVĐ là những lúng túng về lý thuyết và thực hành để giải quyết vấn đề; nó xuất hiện nhờ tính tích cực nghiên cứu của chính người học. THCVĐ là một hiện tượng chủ quan, một trạng thái tâm lý của chủ thể, một trạng thái lúng túng xuất hiện trong quá trình nhận thức như một mâu thuẫn giữa chủ thể và khách thể nhận thức trong hoạt động của con người ứng với một mục tiêu xác định. Những thành phần chủ yếu của một tình huống học tập gồm:
- Nội dung của môn học hoặc chủ đề; (GV giới thiệu trước lớp)
- Tình huống khởi đầu; (cột hoạt động của GV trong bài soạn giáo án)
- Hoạt động trí lực của HS trong việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề; (cột hoạt động của HS trong bài soạn giáo án)
- Kết quả hoặc sản phẩm của hoạt động; (HS giải quyết vấn đề mà GV đưa ra) 
- Đánh giá kết quả. (GV nhận xét, HS giải quyết tốt vấn đề mà GV đưa ra, GV biểu dương trước tập thể hoặc cho điểm cộng, ...)
Tình huống có vấn đề trong dạy học là:

· Khi HS muốn đạt được một mục tiêu học tập nào đó, nhưng họ không biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Khi đó xuất hiện một tình huống có mâu thuẫn, mà HS muốn đạt được mục tiêu bắt buộc họ phải động não vấn đề cần giải quyết;
· Vấn đề như là một mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết

· Bao hàm một cái gì chưa biết, là điều kiện cho sự suy nghĩ …

Tóm lại: đặc điểm nổi bậc của tình huống có vấn đề là: nhu cầu, hứng thú; câu hỏi hay vấn đề: chứa đựng cái đã biết và chưa biết; có khả năng giải quyết được.

Tình huống có vấn đề được GV tạo ra ở những dạng khác nhau như: đột biến, bất ngờ, không phù hợp, xung đột, bác bỏ, lựa chọn.
4.3. Thực hiện dạy học giải quyết vấn đề theo bốn bước

• Bước 1: đưa ra vấn đề

• Đưa ra các nhiệm vụ và tình huống; đưa ra mục đích của hoạt động

• Bước 2: nghiên cứu vấn đề
Thu thập hiểu biết của HS; nghiên cứu tài liệu

• Bước 3: giải quyết vấn đề
Đưa ra lời giải; đánh giá chọn phương án tối ưu

• Bước 4: Vận dụng
Vận dụng kết quả để giải quyết bài tình huống, vấn đề tương tự.

          4.4. Tiến trình dạy học giải quyết vấn đề chương “Động học chất điểm” trong dạy học Vật lí Trung cấp chuyên nghiệp
Chương “Động học chất điểm” có tám bài, chọn ba bài để khảo sát, nội dung liên tục nhau. Đây là sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, không phải là một đề tài nghiên cứu khoa học nên chúng tôi không soạn hết giáo án  8 bài của chương. Đây là mẫu giáo án mới, do trường chưa sử dụng trong giảng dạy.
Chỗ này nên ghi : 

Trong Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm này chúng tôi mạnh dạn đề xuất mẫu giáo án mới, nếu đạt yêu cầu và có tính ưu việt hơn mẫu cũ sẽ kiến nghị Tuyển sinh – Phòng Đào tạo –Giới thiệu việc làm thay thế mẫu cũ.
Sau đây là bốn bài giáo án chúng tôi chọn ra để làm thực nghiệm, (ba bài, bốn giáo án, vì bài ba có hai tiết) soạn theo phương pháp đưa ra tình huống có vấn đề, để người học giải quyết vấn đề như đã nêu trên. 

Mỗi giáo án nên bắt đầu từ đầu trang (lần trước có góp ý rồi) 

Giáo án số: 01                                                    Thời gian thực hiện: 45 phút

                                                                            Tên chương: Động học chất điểm

                                                                            Thực hiện ngày 05 tháng 10 năm 2015                   

Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ
I. MỤC TIÊU
 - Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo. 

· Học sinh biết cách xác định vị trí của vật trong không gian. 

· Học sinh biết cách xác định thời gian trong chuyển động

· Học sinh hiểu khái niệm hệ quy chiếu

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vị trí của vật trong không gian.

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định thời gian trong chuyển động.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

II. CHUẨN BỊ

Gv: Chuẩn bị một số ví dụ thực tế về xác định vị trí của một điểm để cho hs thảo luận.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 3 phút
Lớp : 15TC - NL
2. Bài mới :

Đặt vấn đề: Chương trình Vật Lí lớp 10 chủ yếu nghiên cứu về chuyển động cơ học. Bài đầu tiên chúng ta sẽ xem xét nhiệm vụ của cơ học và một số khái niệm mở đầu.

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo

Phần hoạt động (lần trước có góp ý rồi) nên bắt đầu các từ hoạt động
Vd: GV hỏi :  - Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?
HS trả lời : - Chúng ta phải dựa vào một vật nào đó (vật mốc) đứng yên bên đường.
......
	Hoạt động của GV(Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS(Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời gian
(phút)

	- Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?
- Lấy ví dụ minh hoạ.

- Như vậy thế nào là chuyển động cơ? (ghi nhận khái niệm) cho ví dụ?

Ví dụ minh hoạ?

- Nêu một vài ví dụ về một vật chuyển động được coi là một chất điểm và không được coi là chất điểm?

- Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt trời được không ?.


	- Chúng ta phải dựa vào một vật nào đó (vật mốc) đứng yên bên đường.
- Hs tự lấy ví dụ.

- HS phát biểu khái niệm chuyển động cơ. Cho ví dụ.

- Từng em suy nghĩ trả lời câu hỏi của gv.

- Hs hoàn thành theo yêu cầu.
- Hs tìm hiểu khái niệm quỹ đạo chuyển động.


	 I. Chuyển động cơ. Chất điểm.

1. Chuyển động cơ.

   Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

2. Chất điểm.

    Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).

3. Quỹ đạo.

    Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của chuyển động.
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Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vị trí của vật trong không gian

	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời 
gian(phút)

	- Cho biết tác dụng của vật mốc đối với chuyển động của chất điểm?

- Khi đi đường chỉ cần nhìn vào cột km (cây số) ta có thể biết được ta đang cách vị trí nào đó bao xa.

- Có thể lấy vật nào làm mốc để xác định vị trí một chiếc tàu thủy đang chạy trên sông ?.

- Làm thế nào để xác định vị trí của một vật nếu biết quỹ đạo chuyển động?

- Như vậy, nếu cần xác định vị trí của một chất điểm trên quỹ đạo chuyển động ta chỉ cần có một vật mốc, chọn chiều dương rồi dùng thước đo khoảng cách từ vật đó đến vật mốc.

- Nếu cần xác định vị trí của một chất điểm trên mặt phẳng ta làm thế nào? 

- Muốn xác định vị trí của điểm M ta làm như thế nào?

- Chú ý đó là 2 đại lượng đại số.

- Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD có AB = 5 m, và cạnh AD = 4 m. Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD.

 gợi ý: có thể chọn gốc toạ độ trùng với bất kỳ điểm nào trong 4 điểm A, B, C, D để thuận lợi người ta thường chọn điểm A làm gốc toạ độ.


	- Vật mốc dùng để xác định vị trí ở một thời điểm nào đó của một chất điểm trên quỹ đạo của chuyển động.

- HS nghiên cứu sách giáo khoa Vật lí 10 (SGKVL10) hoặc tập bài soạn Vật lí 1(TBSVL1).

- HS trả lời 

- HS trả lời.

- HS nghiên cứu TBSVL1, trả lời câu hỏi của GV.

HS suy nghĩ tìm câu trả  lời

[image: image51.wmf]v
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	II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian.

1. Vật làm mốc và thước đo.

    Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên đường đó là có thể xác định được  chính xác vị trí của vật bằng cách dùng một cái thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật.     
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2. Hệ toạ độ.

   Gồm 2 trục: Ox; Oy vuông góc nhau tạo thành hệ trục toạ độ vuông góc, điểm O là gốc toạ độ.   
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Hoạt động 3: Tìm hiểu cách xác định thời gian trong chuyển động
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời

gian(phút)

	- Tại sao phải chỉ rõ mốc thời gian và dùng dụng cụ gì để đo khoảng thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian?

- Mốc thời gian là thời điểm ta bắt đầu tính thời gian. Để đơn gian ta đo và tính thời gian từ thời điểm vật bắt đầu chuyển động.

- Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà nội đến ga Sài gòn trong bao lâu. Dựa vào bảng 1.1 trang 10 SGKVL10.
- Các yếu tố cần có trong một hệ quy chiếu?

- Phân biệt hệ toạ độ và hệ quy chiếu? Tại sao phải dùng hệ quy chiếu?

* HQC gồm vật mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Để cho đơn giản thì:

HQC = Hệ toạ độ + Đồng hồ
	- Cá nhân suy nghĩ trả lời.

- Chỉ rõ mốc thời gian để mô tả chuyển động của vật ở các thời điểm khác nhau. Dùng đồng hồ để đo thời gian

+ HS trả lời

+ HS trả lời

+ HS trả lời


	III. Cách xác định thời gian trong chuyển động.

1. Mốc thời gian và đồng hồ.

    Mốc thời gian (hoặc gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian. Để đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ. 

2. Thời điểm và thời gian.

IV. Hệ quy chiếu (HQC)
  HQC bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
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IV. VẬN DỤNG, CỦNG CỐ: Thời gian 4 phút
+ GV tóm lại nội dung chính của bài.

+ Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập trong TBSVL1 

+ Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: Nội dung bài giảng đầy đủ, một số em còn thụ động, chưa mạnh dạn phát biểu, thời gian đủ để thực hiện bài giảng trên.
        Thông qua tổ bộ môn                                               Ngày 29 tháng 9 năm 2015

                                                                                                  Chữ ký giáo viên

        Nguyễn Quỳnh Giao                                                    Trần Thị Ánh Tuyết

Mỗi giáo án nên bắt đầu từ đầu trang (lần trước có góp ý rồi) 

Giáo án số: 02                                                   Thời gian thực hiện: 45 phút

                                                                           Tên chương: Động học chất điểm

                                                                           Thực hiện ngày 05 tháng 10 năm 2015
Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các khái niệm tốc độ trung bình. 

· Học sinh biết cách tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều. 

· Học sinh biết cách mô tả tính chất của chuyển động thẳng đều bằng phương trình toán học. 

· Học sinh hiểu đồ thị tọa độ - thời gian.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ trung bình.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ đồ thị tọa độ - thời gian.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

II. CHUẨN BỊ

Hình vẽ 2.2, 2.3 SGKVL10 trang 12, 13 trên giấy lớn

Một số bài tập về chuyển động thẳng đều

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 3 phút
Lớp : 15TC - NL
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
Chất điểm là gì? nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ?

Phân biệt hệ toạ độ và hệ qui chiếu?

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Ôn lại khái niệm về vận tốc trung bình của chuyển động.
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời 
Gian(phút)

	- Vận tốc trung bình của chuyển động cho ta biết điều gì? Công thức tính vận tốc trung bình? Đơn vị?

- Khi không nói đến chiều chuyển động mà chỉ muốn nhấn mạnh đến độ lớn của vận tốc thì ta dùng khái niệm tốc độ trung bình, như vậy tốc độ trung bình là giá trị đại số của vận tốc trung bình.

- Từ bảng số liệu đó các em hãy tính tốc độ trung bình trên từng đoạn đường và trên cả đoạn đường? Nhận xét kết quả đó?
	- Hs nhớ lại kiến thức cũ, để trả lời câu hỏi của gv.

- Chú ý theo dõi gv hướng dẫn để làm quen với khái niệm tốc độ trung bình.

- Công thức tính tốc độ TB:     
[image: image2.wmf]tb

s

v

t

=

(1)
	I. Chuyển động thẳng đều.

1. Tốc độ trung bình


[image: image3.wmf]tb

s

v

t

=


Đơn vị: m/s hoặc km/h …
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Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm chuyển động thẳng đều và quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều.
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời 

gian(phút)

	- Thế nào là chuyển động thẳng đều?

- Chuyển động có tốc độ không đổi nhưng có phương chuyển động thay đổi thì có thể coi đó là chuyển động đều được không? Ví dụ chuyển động của đầu kim đồng hồ.

- Quỹ đạo của chuyển động này có dạng ntn?

- GV tóm lại khái niệm chuyển động thẳng đều.

- Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều có đặc điểm gì?
	- Chú ý lắng nghe thông tin để trả lời câu hỏi.

- Hs suy nghĩ trả lời. (chuyển động  thẳng đều)

+ Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên đường thẳng có tốc độ không đổi

- Từ (1) suy ra: 
[image: image4.wmf]..

tb

svtvt

==


- Chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
	2. Chuyển động thẳng đều.

  Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.


[image: image5.wmf]..

tb

svtvt

==


   Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
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Hoạt động 3: Tìm hiểu phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển đồng thẳng đều.
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời 
gian(phút)


t(h


0    1    2    3    

	    5    6

	

x(k

	)

	5  15  25  35  45  55  65



	b) Đồ thị
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IV. VẬN DỤNG, CỦNG CỐ: Thời gian 4 phút
+ GV tóm lại nội dung chính của bài.

+ Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập 

+ Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: Nội dung đầy đủ, cần thêm thời gian để đưa các bài tập thực tế. 
Thông qua tổ bộ môn                                               Ngày 29 tháng 9 năm 2015

                                                                                      Chữ ký giáo viên

 Nguyễn Quỳnh Giao                                              Trần Thị Ánh Tuyết

Mỗi giáo án nên bắt đầu từ đầu trang (lần trước có góp ý rồi) 

Giáo án số: 03                                              Thời gian thực hiện: 45 phút

                                                                     Tên chương: Động học chất điểm

                                                                     Thực hiện ngày 12  tháng 10 năm 2015

Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. MỤC TIÊU

Mục tiêu: 

- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm vận tốc tức thời. 

· Học sinh biết cách xác định gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh biết cách thiết lập công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh hiểu phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vận tốc tức thời.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Xem lại các kiến thức về chuyển động biến đổi đã được học ở lớp 8.

2. Học sinh: Ôn lại khái niệm vận tốc.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 3 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều?

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời
Gian(phút)

	Xác định được vận tốc tại một thời điểm?

GV nhắc lại về vTB (phương, chiều, độ lớn)

Nếu xét  Δt rất nhỏ  -> 0 

thì  Δs rất nhỏ -> 0

=> 
[image: image9.wmf]tt
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+ Tại một điểm M trên đường đi, đổng hổ tốc độ của một chiếc xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe đi được quãng đường bao nhiêu ?
+ Vận tốc tức thời là một đại lượng vô hướng hay véctơ?

+ Yêu cầu HS biểu diễn vận tốc tức thời tại một điểm.

+Vận tốc tức thời có phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của hệ toạ độ hay không?
+ Em hiểu thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều?
	+ Trả lời câu hỏi

+ HS theo dõi

+ HS trả lời

+ HS trả lời

+ HS lên bảng biểu diễn

+ Có phụ thuộc

+ HS trả lời

+ HS trả lời


	I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

1. Độ lớn của vận tốc tức thời.

         
[image: image10.wmf]t
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   với Δt rất nhỏ

+ Cho ta biết tại điểm đó vật chuyển động nhanh hay chậm.

2. Vectơ vận tốc tức thời.

+ Gốc: tại vật chuyển động

+ Hướng:  hướng chuyển động

+ Độ lớn: tỉ lệ với độ lớn vận tốc theo một tỉ xích nào đó

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Quĩ đạo thẳng

- v tức thời biến đổi đều theo thời gian.

+ v tăng đều theo thời gian: chuyển động thẳng nhanh dần đều.

+ v giảm đều theo thời gian: chuyển động thẳng chậm dần đều.

* Chú ý: Khi nói  vận tốc của vật tại vị 

trí hoặc thời điểm nào đó, ta hiểu là vận tốc tức thời.
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Hoạt động 2: Nghiên cứu chuyển động thẳng nhanh dần đều
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời 

gian(phút)

	GV diễn giảng xây dựng khái niệm gia tốc

[image: image54.wmf]v

r


Nhận xét về dấu của 
[image: image11.wmf]a

r

 và 
[image: image12.wmf]v

r

?

Từ (1) nhân chéo?

Có nhận xét gì về v, v0, a?

- Vậy chúng ta có thể biểu diễn vận tốc tức thời của CĐTNDĐ bằng đồ thị được không? Có dạng như thế nào?

+ Hãy viết công thức tính vận tốc ứng với đồ thị ở hình 3.5 trang 19 SGKVL10
+ Xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên ở hình 3.6 trang 19 SGKVL10 

	+ HS theo dõi

+ HS trả lời

+ HS thực hiện

+ HS trả lời

+ Sử dụng hệ trục toạ độ có trục tung là vận tốc, trục hoành là thời gian.

+ HS trả lời

+ HS trả lời
	II. Chuyển động thẳng nhanh dần  đều.

1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.

a. Khái niệm gia tốc:

        
[image: image13.wmf]t
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     (1)

KN: TBSVL1
b. Vectơ gia tốc

Véctơ gia tốc:  
[image: image14.wmf]t
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    (2)

Nhận xét: gia tốc trong CĐ thẳng nhanh dần đều là một đại lượng véctơ.

+ Có phương 
[image: image15.wmf]º

 phương quĩ đạo

+ Chiều 
[image: image16.wmf]º

 chiều quĩ đạo

+ Độ lớn: 
[image: image17.wmf]0
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=> Trong CĐ nhanh dần đều 
[image: image18.wmf]a
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cùng phương cùng chiều với vectơ 
[image: image19.wmf]v
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2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

 a. Công thức tính vận tốc.

        v = v0 + at       (3)

b. Đồ thị vận tốc - thời gian

3. Công thức tính quãng đường đi được của CĐ thẳng nhanh dần đều
    
[image: image20.wmf]2
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    (4)

Nx: quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là một hàm số bậc hai của thời gian.
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IV. VẬN DỤNG, CỦNG CỐ: 4 phút
+ GV tóm lại nội dung chính của bài.

+ Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập 

+ Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: Nội dung đầy đủ, các em tham gia giải quyết vấn đề, thời gian đủ để thực hiện bài giảng trên. 
    Thông qua tổ bộ môn                                              Ngày 29 tháng 9 năm 2015

                                                                                              Chữ ký giáo viên

      Nguyễn Quỳnh Giao                                                  Trần Thị Ánh Tuyết

Mỗi giáo án nên bắt đầu từ đầu trang (lần trước có góp ý rồi) 

Giáo án số: 04                                                Thời gian thực hiện: 45 phút

                                                                        Tên chương: Động học chất điểm

                                                                        Thực hiện ngày 12 tháng 10 năm 2015

Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiếp)

I. MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm vận tốc tức thời. 

· Học sinh biết cách xác định gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh biết cách thiết lập công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh hiểu phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vận tốc tức thời.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

  II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Xem lại các kiến thức về chuyển động biến đổi đã được học ở lớp 8.

2. Học sinh: Ôn lại khái niệm vận tốc.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 3 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
+ Đặc điểm của vectơ vận tốc?

+ Đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều?

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động thẳng nhanh dần đều
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời gian

(phút)

	- Các em tự tìm ra mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được [gợi ý: từ 2 biểu thức (2) & (4)]


s = x - x0 => x = s+ x0

+  Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vửa phải. Hãy xây dựng một phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không ? Chú ý rằng chỉ có thước để đo độ dài và đồng hồ để đo thời gian.
	+ HS trả lời
	4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, quãng đường đi được của CĐTNDĐ.

           
[image: image21.wmf]s
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5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều.      


[image: image22.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]2
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x0  là toạ độ ban đầu  

+ Thông thườngđể bài toán đơn giản chọn + ox 
[image: image24.wmf]º

  chiều chuyển động

TH: nếu chọn gốc toạ độ tại VT ban đầu thì: 
[image: image25.wmf]
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Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động thẳng chậm dần đều
	Hoạt động của GV (Tình huống khởi đầu)
	Hoạt động của HS (Hoạt động trí lực của HS)
	Nội dung
	Thời gian
(phút)

	CT tính gia tốc?


+ Nhận xét về vectơ gia tốc?

- Đồ thị vận tốc – thời gian trong CĐTCDĐ có điểm gì giống & khác với CĐTNDĐ?

- Cần chú ý gì khi sử dụng biểu thức tính quãng đường & pt chuyển động trong CĐTCDĐ?


	+ HS trả lời

+ HS nhận xét

( Vectơ gia tốc trong CĐTCDĐ cùng phương, ngược chiều với các vectơ vận tốc).

- Là đường thẳng xiên xuống.

- Gia tốc sẽ ngược dấu với v0

	III. Chuyển động thẳng chậm dần đều.

1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

a. Công thức tính gia tốc
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b. Vectơ gia tốc
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Nhận xét: gia tốc trong CĐ thẳng nhanh dần đều là một đại lượng véctơ.

+ Có phương 
[image: image29.wmf]º

 phương quĩ đạo

+ Chiều 
[image: image30.wmf]º

 chiều quĩ đạo

+ Độ lớn: 
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=> Trong CĐ chậm dần đều 
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r

cùng phương ngược chiều với vectơ 
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2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

a. Công thức tính vận tốc

           v = v0 + at

(a ngược dấu với v)

b. Đồ thị vận tốc - thời gian

3. Công thức tính quãng đường đi được và PT chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều.

a. Công thức tính quãng đường đi được
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Chú ý: a ngược dấu với v0
b. PT chuyển động 
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IV. VẬN DỤNG, CỦNG CỐ: 4 phút
+ GV tóm lại nội dung chính của bài.

+ Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập 

+ Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau.

V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY: Nội dung đầy đủ, thời gian đủ để thực hiện bài giảng trên, HS chủ động giải quyết các vấn đề mà GV đưa ra.
 Thông qua tổ bộ môn                                                           Ngày 29 tháng 9 năm 2015

                                                                                                     Chữ ký giáo viên

  Nguyễn Quỳnh Giao                                                            Trần Thị Ánh Tuyết
2. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

· Quá trình dạy học Vật lí ở trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

· Học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng   
3. Thời điểm áp dụng.
     Từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 đến 12 tháng 10 năm 2015
4. Hiệu quả mang lại.

Thực nghiệm sư phạm (TNSP)
   7.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi của phương án soạn thảo tiến trình giảng dạy chương “Động học chất điểm” theo tinh thần dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. Từ đó bổ sung hoàn thiện các phương án đã soạn thảo và rút ra kết luận về giả thuyết khoa học đã nêu ra. Bước đầu đánh giá hiệu quả về nâng cao chất lượng kiến thức và phát triển năng lực sáng tạo ở HS để giải đáp được những câu hỏi: 

- Có vừa sức với HS hay không? 

- Chất lượng học tập của HS có được nâng cao hơn không? Khả năng vận dụng phương pháp này vào thực tế có linh hoạt hơn không? 

- Hệ thống giáo án đã soạn có phù hợp với thực tế giảng dạy hay chưa? 

Việc trả lời các câu hỏi trên đây sẽ giúp chúng tôi tìm ra những thiếu sót để rút kinh nghiệm và kịp thời chỉnh lý bổ sung để sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả tốt nhất.  

7.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

- TNSP được tiến hành tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở hai lớp 15TC – NL và 15TC – Đ. Trong đó lớp thực nghiệm (TN) là 15TC – NL và lớp đối chứng (ĐC) là 15TC – Đ, lớp 15TC – Đ là lớp của thầy Cao Đình Trung Hậu, tôi mượn lớp này làm đối chứng.
Phần nội dung thực nghiệm sư phạm lần này trình bày khác với bản báo cáo nộp vào ngày 07/3/2016

Đây là nội dung thực nghiệm sư phạm của bản báo cáo gửi qua egov vào ngày 05/3/2016
( - Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở hai lớp 15TC – Đ và 15TC – Ô. Trong đó lớp thực nghiệm (TN) là 15TC – Đ và lớp đối chứng (ĐC) là 15TC – Ô
Minh chứng cho vấn đề này chưa có nên không nhận xét được 
7.3. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 

Quá trình TNSP giải quyết các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra thái độ và khả năng của HS trong việc lĩnh hội các kĩ năng của dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. 

- Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các phương án dạy học đã nêu ra.Tức là đi kiểm tra xem những phương án dạy học đã nêu có tính khả thi và thực sự hiệu quả hơn các phương án dạy học trước đây đã và đang thực hiện. Từ đó có sự điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện chúng.

- Xử lý phân tích kết qủa thực nghiệm sư phạm rút ra kết luận.

7.4.Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm 

- Đối với lớp thực nghiệm: Tiến hành giảng dạy ở lớp được chọn thực nghiệm với giáo án  như đã đề xuất.

- Đối với lớp đối chứng: Học bình thường theo phương pháp truyền thống
- Trong quá trình TNSP, các giờ học ở lớp thực nghiệm đều được quan sát, ghi chép một số hoạt động của HS, tập trung ở những dấu hiệu sau:

- Sự nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ học tập ở lớp của HS
- Sự sáng tạo của HS khi giải quyết vấn đề 

- Sự hứng thú, ham thích nhiệm vụ học tập (tích cực trao đổi, tìm ra cách giải quyết mới độc đáo hữu hiệu,…) 

- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của HS
- Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

- Cho SV ở hai lớp thực nghiệm và đối chứng làm bài kiểm tra (bài tập) cùng nội dung, trong giờ bài tập của lớp đối chứng tôi nhờ thầy Hậu cho các em HS làm bài tập có nội dung giống như lớp thực nghiệm. Kết quả của bài kiểm tra này là một trong những cơ sở để chúng tôi có được những nhận định tích cực về hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

- So sánh kết quả và nhận định chung.
7.5. Tiến hành thực nghiệm  

Trong quá trình thực nghiệm chúng tôi đã triển khai giáo án thực nghiệm cho lớp thực nghiệm 15TC – NL, như đã soạn ở phần 4.4

7.6. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tổ chức cho HS làm bài kiểm tra , chúng tôi tiến hành chấm bài. Sau đó xử lý kết quả thu được theo các phương pháp thống kê toán học để so sánh và đánh giá chất lượng tiếp thu và vận dụng kiến thức của SV ở lớp thực nghiệm và đối chứng.
Sửa thành Học sinh
7.6.1. Phân tích định lượng 

Bổ sung bản in điểm của 2 lớp 15TC – Đ và 15TC – Ô. (theo báo cáo lần thứ nhất)
Và của lớp   15TC – NL (theo báo cáo lần thứ hai)
Qua bài kiểm tra đánh giá, chúng tôi tiến hành thống kê, tính toán và thu được các số liệu sau:

Bảng 7.1: Bảng thống kê điểm số Xi của các bài kiểm tra

	Lớp
	Số HS
	Số HS đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	22
	0
	0
	1
	0
	7
	3
	5
	2
	1
	3

	ĐC
	27
	1
	3
	2
	6
	5
	5
	3
	1
	1
	0


                       Bảng 7.2: Bảng phân phối tần suất

	Lớp
	Số HS
	Số % HS đạt điểm Xi

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	22
	0
	0
	4.6
	0
	31.8
	13.6
	22.7
	9.1
	4.6
	13.6

	ĐC
	27
	3.7
	11.1
	7.4
	22.3
	18.5
	18.5
	11.1
	3.7
	3.7
	0


                      Bảng 7.3: Bảng phân phối tần suất tích lũy

	Lớp
	Số HS
	Số % HS đạt điểm Xi trở xuống

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TN
	22
	0
	2
	4.6
	4.6
	36.4
	50
	72.7
	81.8
	86.4
	100

	ĐC
	27
	3.7
	14.8
	22.2
	44.4
	55.6
	81.5
	92.6
	96.3
	100
	100


Hình 7.1: Đường phân phối tần suất của hai lớp ĐC và TN 

[image: image36.png]% Hoc sinh

35

30

——TN
——-bC





Hình 7.2: Đường phân phối tần suất tích lũy của hai lớp ĐC và TN
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Những nhận xét sơ bộ:

Những nhận xét sơ bộ trên đây được thể hiện trực quan trong các đồ thị phân phối tần suất (hình 7.1): sự nhô cao lên và dần lệch về phải của đường xanh là dấu hiệu tích cực tăng từ từ trong quá trình thực nghiệm.

- Từ biểu đồ phân phối tần suất tích lũy (hình 7.2) cho thấy đường biểu diễn của lớp thực nghiệm bước đầu tốt hơn lớp đối chứng, ở lớp thực nghiệm có nhiều điểm số cao hơn so với lớp đối chứng.
7.6.2. Phân tích định tính, đánh giá
Qua quá trình TNSP chúng tôi nhận thấy rằng: Tiến trình dạy học theo giải quyết vấn đề vẫn tiến hành bình thường. Tuy nhiên đòi hỏi sự đầu tư của GV trong việc xây dựng ý tưởng, quy trình giải quyết vấn đề … nhằm đạt được mục tiêu kiến thức, kích thích hoạt động tư duy nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của HS, HS phải năng động hoạt động, tư duy độc lập để giải quyết vấn đề theo kế hoạch mà GV đã đưa ra.

Khi dạy học theo giải quyết vấn đề HS đóng vai trò chủ đạo giải quyết vấn  đề, còn GV là người định hướng, theo dõi. Nhờ đó mà các em lĩnh hội được nội dung bài học đồng thời phát triển được năng lực tư duy cho bản thân nên các em rất thích thú với tiết học, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình học tập.  

Tuy nhiên, những nhận xét trên vẫn chưa thấy tính ưu việt rõ rệt của dạy học giải quyết vấn đề. Chúng tôi tiến hành phân tích thêm một số đại lượng thống kê của hai dãy điểm trên.

Xử lí chi tiết và phân tích kết quả thực nghiệm:
Chúng tôi sẽ tính tiếp tục các đại lượng thống kê để củng cố thêm tính ưu việt của phương pháp mà chúng tôi đưa ra và tính trung thực của các kết quả thu được. Đó là các đại lượng trị trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên.

Giả thuyết Ho: “Điểm trung bình của lớp thực nghiệm lớn hơn điểm trung bình của lớp đối chứng là không có ý nghĩa, với mức ý nghĩa 
[image: image38.wmf]a
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Đổi giả thuyết H1: “Điểm trung bình của lớp thực nghiệm lớn hơn điểm trung bình của lớp đối chứng là có ý nghĩa, với mức ý nghĩa 
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Chọn mức ý nghĩa 
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 + Điểm trung bình: 
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+ Độ lệch chuẩn:   
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  + Hệ số biến thiên: 
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Bảng 7.4: Bảng các thông số thống kê

	Lớp
	Điểm TBKT
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số biến thiên

	TN
	6.64
	2.08
	31.33

	ĐC
	4.81
	1.80
	37.42


Bảng 7.4 cho thấy điểm trung bình của cả lớp TN và lớp ĐC đều tăng nhưng ở lớp thực nghiệm con số ấy tăng nhanh hơn lớp đối chứng. Điều đó cho thấy kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng. 

- Đại lượng kiểm định 
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(f là bậc tự do)

Với mức ý nghĩa 
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 và hệ số Laplat 
[image: image48.wmf]12

()0.45

2

t

a

a

f

-

==

 tra bảng Laplat ta tìm được giá trị tới hạn 
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Như vậy, qua tính toán kết quả thực nghiệm ta thấy thỏa mãn điều kiện t > to , nghĩa là giả thuyết Ho bị bác bỏ và đối với giả thuyết H1 được chấp nhận, điều này giúp chúng tôi khẳng định rằng kết quả học tập ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng một cách có ý nghĩa, với mức ý nghĩa là 0,05. 
  7.7. Kiểm nghiệm 
· Việc tổ chức dạy học theo tiến trình đã đề xuất, đem lại hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tư duy cho học sinh.

Do đó, vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vào dạy học giải quyết vấn đề, nếu được áp dụng vào trong quá trình dạy học vật lí Bậc Trung cấp hiện nay chắc chắn sẽ phát triển được tư duy cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao Đẳng.

· Nội dung sáng kiến phù hợp với xu thế dạy học, đảm bảo tính đánh giá kết quả học tập cao của học sinh. 

· Qua kết quả học tập của học sinh, tôi nhận thấy kết quả học tập có sự khác biệt so với phương pháp dạy học thông thường về tỉ lệ điểm các bài trên trung bình, khá, giỏi tăng. Một lần nữa khẳng định sự thành công của mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng học tập môn Vật lí của học sinh. 

   7.8. Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: Đạt theo yêu cầu đã đề ra, phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh đảm bảo tính đánh giá kết quả cao trong học tập của học sinh. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

  7.9. Mặt tích cực và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm

- Mặt tích cực:

• Đặc biệt phát triển tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề ở HS

• Với tình huống có vấn đề HS thấy được mối liên hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới, giúp họ cũng cố và vận dụng kiến thức. Mặt khác HS thấy có nhu cầu và hứng thú trong việc tìm kiếm kiến thức mới.

• Trong quá trình dạy học, HS thật sự trở thành chủ thể.
- Mặt hạn chế:

• Tùy theo phương pháp cụ thể, nhìn chung tốn nhiều thời gian

• Không phải bài học nào cũng tạo được tình huống có vấn đề

• Dạy học nêu vấn đề đòi hỏi mức độ cá nhân hóa rất cao và giáo viên có trình độ cao.

7.10. Kết luận

        Hướng dẫn HS giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lí, nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh  là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hướng vào người học và quan điểm dạy học định hướng hoạt động, đồng thời góp phần gắn tư duy với hoạt động học tập, lý thuyết với thực tiễn, HS tham gia tích cực vào việc phát triển năng lực tư duy, năng lực giải thích các hiện tượng vật lí trong tự nhiên, năng lực giải quyết tình huống thực tiễn.

Hướng phát triển của sáng kiến kinh nghiệm

         Tuy nhiên, do thời gian có hạn và đặc thù của phương pháp. Để những kết luận của sáng kiến kinh nghiệm có độ tin cậy cao hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trên phạm vi rộng hơn với nhiều đối tượng học sinh khác nhau.
Từ sáng kiến kinh nghiệm này chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, phát triển khả năng ứng dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vào dạy học giải quyết vấn đề chương “Động học chất điểm” và mở rộng phạm vi xây dựng cho các nội dung khác trong chương trình Vật lí Trung cấp chuyên nghiệp.
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III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2010 – 2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04/7/2011 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2011 – 2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1127/QĐ-GDĐT-VP ngày 17/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2012 – 2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 4093/QĐUB ngày 29/7/2013 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2013 – 2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28/7/2014 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh

	2014 – 2015
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1402/QĐ-GDĐT-VP ngày 28/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2011 – 2012


	Bằng khen Thành phố


	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 03/11/2012 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh



	2013 - 2014
	Bằng khen Thành phố


	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 14/11/2014 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh




                                                               Tp;Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG                                  NGƯỜI BÁO CÁO
  KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                           Trần Thị Ánh Tuyết
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